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Phụ lục 01 

CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ XÉT TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG 

LÀM GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NĂM HỌC 2026 - 2027 
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /11/2026 của UBND xã Thạch Bình) 

 

 

TT 

 

Tên trường 

Chỉ tiêu 

HĐ 

được 

giao 

 

HĐ 

hiện có 

Chỉ tiêu 

cần 

tuyển 

Vị trí, môn học 

cần tuyển (số 

lượng) 

 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5=3-4 6 7 

 
TỔNG CỘNG 

27 GV; 

05 NV 
20 GV 

07 GV; 

05 NV 
12 người 

 

I Khối Mầm non 01 NV 0 01 NV   

1 
Trường Mầm non 

Thạch Bình 2 
01 NV 0 01 NV Thủ quỹ: 01 

 

II Khối Tiểu học 
14 GV; 

02 NV 
12 GV 

02 GV; 

02 NV 

  

2 
Trường Tiểu học 

Thạch Bình 1 

05 GV; 

01 NV 
05 GV 01 NV 

Công nghệ thông 

tin: 01 

 

 

3 

 

Trường Tiểu học 

Thạch Bình 2 

 

09 GV; 

01 NV 

 

07 GV 

 

02 GV; 

01 NV 

Giáo viên Mỹ 

thuật 01; GV Thể 

dục: 01; Thủ quỹ: 

01 

 

III Khối THCS 
13 GV; 

02 NV 
08 GV 

05 GV; 

02 NV 

  

4 
Trường THCS Thạch 

Bình 1 
07 GV 05 GV 02 GV 

Tiếng Anh: 01; 

Thể dục: 01 
(*) 

 

 

5 

 

Trường THCS Thạch 

Bình 2 

 

06 GV; 

02 NV 

 

 

03 GV 

 

03 GV; 

02 NV 

Ngữ văn: 01; 

Toán: 01; Thể 

dục: 01; Thư viện: 

01; Thiết bị, thí 

nghiệm: 01 

 

 

(*) 


